
Mẫu số 04k.BĐ 
MẪU BẢNG GHI KẾT QUẢ ĐO QUÁN TÍNH TÀU 

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU 
CÁ​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

Số:              /ĐKTC …………., ngày……. .tháng…… năm… 
 

 
BẢNG GHI KẾT QUẢ ĐO QUÁN TÍNH TÀU 

Tên tàu: ………………………….………; Ký hiệu thiết kế: …………… 
Kích thước chính ( Lmax x Bmax x D): …………………………………. 
Chiều chìm d, m: …………………; mạn khô f, m: ……………………... 

TT
T Chế độ 

Quãng đường tàu 
trượt theo quán 
tính (m, hoặc 

Lmax) 

Thời gian trượt 
theo quán tính 

(s) 

Ghi 
chú 

11 
Tàu chạy tiến toàn tốc, ngừng 
máy (stop) → khi tàu dừng 
(100% công suất) 

   

2 
Tàu chạy tiến toàn tốc, ngừng 
máy (stop), lùi nhanh → khi tàu 
dừng (100% công suất) 

   

3 
Tàu chạy lùi toàn tốc, ngừng 
máy(stop) → khi tàu dừng 
(100% công suất) 

   

Ý KIẾN NHẬN XÉT 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



CHỦ TÀU/ĐẠI DIỆN 
CHỦ TÀU​

(Chữ ký/ký số -nếu có, ghi 
rõ họ tên, đóng dấu) 

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU​
(Chữ ký/ký số -nếu có, ghi 

rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐĂNG KIỂM VIÊN 

 
 


